
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 200814 Tăng Lan Anh 05/12/2002 Trà Vinh DH20TCN01

2 211743 Vũ Ngọc Vân Anh 03/12/2003 Kiên Giang DH21XET02

3 211458 La Ngọc Y Bình 24/06/2003 Cà Mau DH21XET02

4 2110217 Nguyễn Thị Huế Chi 02/10/2003 Sóc Trăng DH21NNA06

5 2110258 Bùi Thị Duyên 13/08/2003 Bạc Liêu DH21KTO01

6 219855 Huỳnh Cẩm Giang 20/03/2003 Kiên Giang DH21KTO03

7 2110570 Võ Ngọc Hân 29/11/2003 Cần Thơ DH21KTO03

8 200909 Nguyễn Minh Hậu 26/10/2002 Trà Vinh DH20OTO03

9 212375 Nguyễn Như Hương 04/04/2003 Cà Mau DH21XET02

10 202127 Trịnh Trường Huy 27/08/2002 Cần Thơ DH20OTO07

11 201258 Trần Quốc Kha 06/07/1999 Sóc Trăng DH20MAR01

12 201696 Trần Văn Khiêm 25/03/2002 Trà Vinh DH20OTO08

13 202299 Nguyễn Văn Kiệt 23/04/2002 Đồng Tháp DH20OTO08

14 203410 Nguyễn Ngọc Trúc Lam 06/09/2002 Cần Thơ DH20QTD01

15 201840 Phan Chí Linh 28/12/2002 An Giang DH20OTO08

16 202182 Huỳnh Phước Long 13/02/2002 Cà Mau DH20OTO08

17 213584 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 04/11/2003 Vĩnh Long DH21LKT01

18 212350 Huỳnh Thị Yến Ngọc 18/03/2003 Kiên Giang DH21XET02

19 213544 Nguyễn Thị Thão Nguyên 22/07/2003 Bạc Liêu DH21KTO03

20 229885 Lâm Yến Nhi 22/12/2002 Cần Thơ DH22QTN01

21 202737 Nguyễn Quốc Nhi 09/04/2002 Cà Mau DH20OTO08

22 210881 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/10/2003 Bến Tre DH21TCN02

23 200614 Nguyễn Yến Nhi 16/04/2002 Cà Mau DH20TCN01
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24 200482 Phạm Thị Thiên Nhi 18/05/2002 Đồng Tháp DH20TCN01

25 2110151 Đỗ Lâm Tâm Như 06/10/2003 #N/A DH21KTO01

26 211536 Kim Quỳnh Như 19/12/2003 Sóc Trăng DH21XET02

27 211717 Trần Thị Thảo Như 25/07/2003 Cà Mau DH21XET02

28 201816 Trương Thành Phát 16/11/2002 Bạc Liêu DH20OTO07

29 201067 Võ Hoàng Phơi Phới 14/04/2002 Cà Mau DH20OTO04

30 200428 Trang Mỹ Phượng 17/06/2002 An Giang DH20MAR01

31 200857 Hồ Hoàng Sơn 09/03/2002 An Giang DH20OTO03

32 200794 Bùi Hồng Như Sương 26/04/2002 Kiên Giang DH20TCN01

33 211773 Trần Minh Thơ 13/03/2003 Vĩnh Long DH21XET02

34 211256 Sơn Thị Chành Thol 11/12/2003 Sóc Trăng DH21TCN02

35 211485 Thái Hữu Thuận 14/04/2003 Đồng Tháp DH21TCN02

36 200672 Thạch Chanh Thươne 29/08/2002 Trà Vinh DH20OTO03

37 212585 Nguyễn Hoài Thương 26/12/2003 Cà Mau DH21XET02

38 201094 Huỳnh Minh Tiến 08/12/2002 Tiền Giang DH20OTO04

39 211639 Nguyễn Thanh Tiền 27/03/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

40 202842 Huỳnh Thanh Tình 25/06/2002 Bạc Liêu DH20QTN01

41 211638 Phạm Ngọc Trân 19/09/2003 Cà Mau DH21TCN02

42 200910 Bùi Phan Duy Tuấn 24/11/2001 Vĩnh Long DH20TCN01

43 213759 Nguyễn Thị Tú Uyên 11/01/2003 Vĩnh Long DH21KTO03

44 201755 Châu Văn Minh Vương 19/04/2002 Sóc Trăng DH20OTO07

45 202311 Nguyễn Thiều Vy 19/12/2002 Hậu Giang DH20MAR01
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